
STT Tên tài sản
Đơn vị 
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Số 

lượng 

Giá khởi 

điểm (Đồng)
Ghi chú

Tổng cộng 30.165.000

1

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galay A71 màu 

xanh số IMEI1 353408113933509/01; số IMEI2 

353408113933507/01, kèm theo thẻ sim.

Chiếc 1 800.000

2
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu bạc số 

IMEI1: 355685072660243; số IMEI2: 35568507266024.
Chiếc 2 400.000

3

Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, màu đen, kèm theo 

ốp điện thoại; số IMEI 1: 861575060109906; IMEI 2: 

861575060109914. Điện thoại sử dụng hệ điều hành 

Androi, bộ nhớ trong 64G, không có thẻ nhớ. Có 01 sim, 

khay số 2, dãy số trên sim 8984048000331938317.

Chiếc 3 400.000

4

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, số máy 

MQ902LL/A, số seri: C39VVAQ2JCM2, số IMEI: 

356773088690716, trên máy gắn sim Viettel có dãy số: 

89840 48000 38111 5696.

Chiếc 4 400.000

5

Điện thoại di động OPPO A76, kiểu máy CPH 2376, 

IMEI1: 869571050185495, IMEI 2: 869571050185487, 

trên máy có 01 sim Viettel có dãy số 89840 48000 38062 

3607.

Chiếc 5 400.000

6

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F7, số IMEI 1: 

869604030041395, IMEI 2: 86964030041387, điện thoại 

có 02 sim Viettel trên sim 1 có dãy số: 8984 04800 

03898 03546, trên sim 2 có dãy số: 8984 04800 00253 

32480 và 01 thẻ nhớ Transcend 8GB

Chiếc 6 400.000

7

Điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A51 màu 

đen, kiểu máy SM-A217F/DS, số IMEI 1: 

351662611712672, số IMEI 2: 325465211712673 điện 

thoại có 01 sim Viettel có dãy số 8984048000322407494

Chiếc 7 400.000

8

Điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG, loại máy: GALAXY 

A50 màu xanh đen bên trong lắp 02 thẻ sim, số IMEI 1: 

356646103553970; IMEI 2: 356647103553978.

Chiếc 8 400.000

9 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu trắng Chiếc 9 60.000

10

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen loại bàn 

phím số Seri 1: 353482150921099, Số Seri 2: 

353482152921097 kèm theo sim, máy cũ đã qua sử dụng

Chiếc 10 10.000

Biểu số 01
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11
Điện thoại nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh, số IMEI: 

353482151016915 điện thoại cũ đã qua sử dụng.
Chiếc 11 10.000

12

Điện thoại nhãn hiệu IPHONE 7 Plus màu vàng, số máy 

NNR82LL/A, số sê ri F2LSRQKNHG03, IMEI: 

353818081801522, điện thoại đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng máy, điện thoại không có sim.

Chiếc 12 400.000

13

Điện thoại di động nhãn hiệu BAVAPEN, vỏ màu đỏ 

đen, số IMEI 1: 357753057605928, số IMEI 2: 

357753057605936, máy cũ đã qua sử dụng, bên trong 

máy dưới pin có 02 sim điện thoại không lắp vào khay 

sim.

Chiếc 13 10.000

14

Điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Prime, vỏ màu 

vàng, máy đã qua sử dụng. Số IMEI 1: 

359046087364246/01 số IMEI 2: 359047087364244/01, 

lắp 01 sim thuê bao số: 0964685551.

Chiếc 14 50.000

15

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A02s màu 

đen, số IMEI (khe 1):353112444593566, số IMEI (khe 

2): 356087264593564 trên máy có gắn 02 thẻ sim 

Viettel, có dãy số trên sim 8984048000338252841 và 

8984048000386771309.

Chiếc 15 400.000

16
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ màu đen loại 

bàn phím số IMEI: 350391251844212. 
Chiếc 16 10.000

17
Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1820 màu xanh đen, 

IMEI 1: 860900042073155; IMEI 2: 860900042073148
Chiếc 17 400.000

18

Điện thoại di động loại cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, 

Model: CPH2343 có vỏ màu xanh ngọc. Số IMEL1: 

869447053333418, Số IMEL 2: 869447053333400, lắp 

02 thẻ sim số: 0332951119; sim 2: 0372559951 máy đã 

qua sử dụng cũ.

Chiếc 18 400.000

19

Đện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng, có 

ốp lưng bằng nhựa dẻo cao su màu đen, điện thoại có số 

IMEI 1: 359171079136988, IMEID: 35917107913698 
Chiếc 19 400.000

20

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71, kiểu máy 

CPH1717, màu vàng, có ốp lưng bằng nhựa màu đen 

trắng, có số IMEI 1: 865524030593498; số IMEI 2: 

865524030593480

Chiếc 20 50.000

21

Điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số máy 

MN4M2LL/A Số seri C39TD30PHFY7, số IMEI: 

355359082754418, kèm theo sim, trên sim có các chữ số: 

8984048000068576648 của Tưởng Văn Quang.

Chiếc 21 500.000

22
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại bàn phím vỏ 

màu đen số Seri: 357743107482394.
Chiếc 22 10.000
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23
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại bàn phím vỏ 

màu đen số IMEI: 359299046437328. 
Chiếc 23 10.000

24
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu đen, màn hình 

cảm ứng số IMEI1: 865717064671863 
Chiếc 24 400.000

25

Điện thoại di động (loại cảm ứng) nhãn hiệu 

SAMSUNG, màu đen, loại Galaxy A12, số seri: 

R58T12NNGWA.

Chiếc 25 500.000

26

Điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung GALAXY 

A52S5G màu đen. Số IMEI1: 355289663225951; Số 

IMEI 2: 355955723225955 Kèm theo 01 thẻ sim.

Chiếc 26 500.000

27 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 kèm theo 01 sim Chiếc 27 400.000

28 Điện thoại hiệu Oppo A5s kèm theo 01 sim Chiếc 28 400.000

29 Điện thoại di động hiệu Iphone XS kèm theo 01 sim Chiếc 29 600.000

30 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X kèm theo 01 sim Chiếc 30 400.000

31 Điện thoại di động hiệu Oppo Reno 6 kèm theo 02 sim Chiếc 31 400.000

32 Điện thoại di động hiệu Iphone 12 Mini kèm 01 sim Chiếc 32 600.000

33 Điện thoại di động hiệu Iphone XR kèm theo 01 sim Chiếc 33 400.000

34 Điện thoại di động hiệu Oppo A74 kèm theo 02 sim Chiếc 34 400.000

35 Iphone 6s Plus màu gold Chiếc 35 400.000

36

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh - đen, có 

Số IMEI 1: 864326053465575; Số IMEI 2: 

864326053465567. Kèm theo hai sim: 01 (một) sim 

Vinaphone,  01 (một) sim Viettel.

Chiếc 36 400.000

37

Điện thoại di động nhãn hiệu KECHAODA K8 loại bàn 

phím vỏ màu đen có viền xanh. Số IMEIL: 

86484703643234. 

Chiếc 37 10.000

38

Điện thoại di động nhãn hiệu KECHAODA loại bàn 

phím màu vàng, vỏ màu đen. Số IMEIL: 

866480031780379. 

Chiếc 38 10.000

39
Điện thoại di động Samsung A70 màu xanh đen, IMEI 1: 

355915100567155; IMEI 2:355916100567153, 
Chiếc 39 500.000

40 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đồng Chiếc 40 600.000

41
Điện thoại di động cảm ứng ViVo vỏ màu vàng số IMEL 

1: 869539065265800.
Chiếc 41 400.000

42
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen. Số IMEI 1: 

86806206087812; số IMEI 2: 86806206087804. 
Chiếc 42 400.000

43
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại bàn phím, vỏ 

màu đen. Số IMEI 1: 357705109923089
Chiếc 43 10.000

44
Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J4 

màu đen. Số IMEI: 352987100439332/01
Chiếc 44 50.000
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45

Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y81S, màu vàng, số IMEI 1: 

869146042739913; IMEI 2: 869146042739905, trong 

khay sim có 01 sim thuê bao VIETTEL số thuê bao 

0367383491. 

Chiếc 45 400.000

46
Điện thoại di động loại cảm ứng, nhãn hiệu VIVO, màu 

đen, số máy: V2162A
Chiếc 46 400.000

47
Điện thoại di động, loại cảm ứng, nhãn hiệu Sam Sung, 

màu vàng
Chiếc 47 50.000

48
Điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO màu đen. 

Số SERI: 10HC4K00MG000LE. 
Chiếc 48 400.000

49
Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HONOR, màu trắng 

bạc, kèm ốp điện thoại. 
Chiếc 49 50.000

50

Điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng số IMEI: 

356737082485829. Trong điện thoại có gắn 01 (một) sim 

VIETTEL số: 0989 694 685

Chiếc 50 600.000

51

Điện thoại Iphone 11 ProMax màu đen số IMEI: 

353902109946517. Trong điện thoại có gắn 01 (một) sim 

VIETTEL số: 0355 735 765 

Chiếc 51 500.000

52

Điện thoại nhãn hiệu Redmi Note 9 pro màu xanh có số 

IMEI: 862520059335814, điện thoại có 01 sim số 

0985.727.630.

Chiếc 52 800.000

53

Điện thoại nhãn hiệu: SAMSUNG, Loại máy: Galaxy 

Note 10+, Số kiểu máy: SM-N975U, Số sêri: 

RF8M823G99J, Số IMEI: 359301100156594.

Chiếc 53 600.000

54

Điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 Prime vỏ 

màu vàng hồng, số sê ri: R58J563BG3H, số IMEI (khe 

1): 358860080294700, số IMEI (khe2): 

358861080294708. Bên trong điện thoại có gắn một thẻ 

sim nhà mạng Viettel trên thẻ sim có dãy số 

8984048008825559686.

Chiếc 54 400.000

55

Điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG loại Galaxy Note 10+ 

màu xám đen, điện thoại có gắn 02 thẻ sim, số thuê bao 

1: 0968.509.585; số thuê bao 2: 0915.458.776; Số IMEI 

1: 351526280302547, số IMEI 2: 351526280302548.

Chiếc 55 600.000

56

Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 mini vỏ màu xanh, số 

seri: J5VQVWDCJJ, số IMEI: 358082904581705. bên 

trong điện thoại có gắn hai sim nhà mạng Viettel, là hai 

số thuê bao: 0972.920.893 và số thuê bao 0968.409.666

Chiếc 56 800.000

57

Điện thoại nhãn hiệu SAM SUNG Gallaxy S21+5G vỏ 

màu đen, số sê ri: RFCR704YB9J, số IMEI: 

355399276180780, số IMEI2: 356633346180787. bên 

trong điện thoại có gắn hai sim nhà mạng Vinaphone, là 

số thuê bao: 0814.034.806

Chiếc 57 1.600.000
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58

Điện thoại nhãn hiệu Iphone SE màu vàng, trắng, số 

IMEI: 353064099008137. bên trong điện thoại có gắn 

một sim nhà mạng Viettel, là số thuê bao: 0987.351.974.

Chiếc 58 400.000

59

Điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG loại Galaxy S22 Ultra 

số seri R5CT21MK4BT gắn 01 thẻ sim số thuê bao: 

0976352666 có mật khẩu khóa màn hình là 112288. Số 

seri: R5CT21MK4BT; 353748820814415, số IMEI 1: 

353748820814413; IMEI 2: 354097530814415.

Chiếc 59 1.000.000

60

Điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 pro max màu xanh, số 

IMEI: 350888748571217, điện thoại có 01 sim Viettel số 

thuê bao: 0985101286, điện thoại đã qua sử dụng.

Chiếc 60 500.000

61

Điện thoại Sam Sung GALAXY A31 màu xanh, IMEI 1: 

354565114441284; Số IMEI 2: 354566114441282. Bên 

trong có 01 sim Viettel số IMEI: 

89840480000066953775; 01 sim VINAPHONE số IMEI: 

898402000, 11247216813.

Chiếc 61 500.000

62

Điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A51 màu xanh, 

IMEI 1: 352353113184243; số IMEI 2: 

352354113184241. Bên trong có gắn sim Mobifone có số 

IMEI: 8401220712048190.

Chiếc 62 800.000

63

Điện thoại nhãn hiệu OPPO F11 màu đen có số IMEI: 

869035041388931, số IMEI 2: 869035041388923 bên 

trong có gắn 02 thẻ sim viettel có dãy số lần lượt: 

8984048000063202388 và 8984048008822346274.

Chiếc 63 400.000

64

Điện thoại Iphone 13 Pro Max, số máy MLL83VN/A; Số 

seri GR2N3W3JX4, số IMEI: 353393513754830; IMEI 

2: 353393513896151, trên máy gắn sim điện thoại số 

0971.817.088 trên sim điện thoại có dãy số: 

898448000073404259, và 01 sim số 0854293345.

Chiếc 64 500.000

65

Điện thoại Galaxy S10 màu xanh điện thoại cũ đã qua sử 

dụng (màu xanh) số kiểu máy SM-G973C; Số seri 

RF8MB18GZ3M, số IMEI: 359268100171164, trên máy 

gắn 01 sim điện thoại số 0964.417.456 VIETTEL trên 

sim điện thoại có dãy số: 8984048000003186920.

Chiếc 65 600.000

66

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A13. Số 

kiểu máy: SM-A135F/D5, số Seri: R58T32731GF; IMEI 

1: 352192667862584; IMEI 2: 353383127862582

Chiếc 66 400.000
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67

Điện thoại di dộng nhãn hiệu ViVo 1906, màu đỏ đen số 

IMEI 1: 863139046961894, số IMEI 2: 

863139046961886, kèm theo 01 (một) sim Viettel, trên 

sim có in dãy số: 8984048000052731941 và 01 (một) 

sim không rõ nhãn hiệu trên sim có in dãy số: 

898404800005273194.

Chiếc 67 800.000

68

Điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung galaxy M13, số 

kiểu máy: SM – M315F/DS, số seri: R58N35QJALH, 

IMEI 1: 354479115502955; IMEI 2: 354480115502953. 

Trên điện thoại có gắn 01 sim Vietel trên sim có dãy số 

8984048000334373455, mật khẩu khóa màn hình là: 

6789.

Chiếc 68 400.000

69

Điện thoại di động màu xanh trắng, nhãn hiệu 

SAMSUNG, mặt trước và mặt sau có nhiều vết nứt vỡ, 

điện thoại không lên màn hình, kèm theo 01 sim 

Vinaphone trên sim có in hàng số: 

89840200011264178300.

Chiếc 69 50.000

70

Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng màu vàng 

đồng, nhãn hiệu WiKo, ốp lưng bằng nhựa màu nâu 

(Điện thoại cũ đã qua sử dụng). Có số IMEL 1: 

352227037954677/02; Số IMEL 2: 

352227038454677/02. Có gắn 02 sim điện thoại.

Chiếc 70 80.000

71

Chiếc điện thoại màu ghi, nhãn hiệu OPPO, có số IMEI 

1: 860466059760118, IMEL 2: 860466059760100, kèm 

theo 01 sim điện thoại (Điện thoại cũ đã qua sử dụng).

Chiếc 71 500.000

72

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY 

NOTE 10 5G, vỏ màu trắng. Số seri: R3CM80Q14CM, 

Số IMEI: 358777102588002. Điện thoại có lắp 01 sim di 

động VIETTEL thuê bao số 0866476678, trên sim có in 

hàng số: 8984048000901682366, điện thoại đã qua sử 

dụng.

Chiếc 72 1.435.000

73

Điện thoại di động nhãn hiệu REDMI NOTE 8 PRO vỏ 

màu xanh, số sê ri: PBHECM6X9P5PYHQO, số IMEI 

(khe cắm 1): 868909046485192, IMEI (khe cắm 2): 

868909048985199, mật khẩu mở máy: 2901, kèm theo 

02 (hai) sim VIETTEL, trên sim thứ nhất có in dãy số: 

8984048000917106322; trên sim thứ hai có in dãy số: 

89840488310042593100.

Chiếc 73 400.000

74 Ipad màu đen, tên kiểu máy Ipad mini2 Chiếc 74 100.000
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